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Phân loại hóa chất độc hại
	Phân loại: Dựa vào tác hại, người ta chia hoá chất ra làm 5 nhóm (trang 66, tài liệu “Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động”). 
· Hóa chất dễ cháy, nổ: là các chất có thể tự phân giải gây cháy, nổ hoặc cùng các chất khác tạo thành hỗn hợp cháy, nổ dưới điều kiện nhất định về thành phần, nhiệt độ, áp suất ...

· Giới hạn nổ: Hỗn hợp hơi và khí cháy với không khí chỉ có thể nổ được trong một khoảng nồng độ nhất định. Khoảng nồng độ giới hạn đó gọi là giới hạn nổ. Các chất có giới hạn nổ càng rộng càng nguy hiểm về cháy, nổ.

· Một số giới hạn nổ của các chất thông dụng theo % thể tích với không khí.

· Axêtylen: 2,5 – 8,0                      
· Axêton: 1,6 – 11

· Bu tan: 1,86 – 8,4

· Propan: 2,12 – 9,35

· Toluen: 1,27 – 6,75
· Xăng: 0,7 – 8,0
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Một số yêu cầu kỹ thuật an toàn
	· Ký hiệu E   :  chất dễ nổ do tác động của lửa hoặc va chạm hay ma sát.

· Ký hiệu O  :  chất dễ bị ôxy hóa.

· Ký hiệu F+  :  chất rất dễ bén lửa, dễ cháy.

· Ký hiệu F-   :  chất bén lửa, dễ cháy.

· Ký hiệu T+  :  chất rất độc 

· Ký hiệu T   :  chất độc.

· Ký hiệu Xn :  chất kích thích dễ thấm vào da.

· Ký hiệu Xi  :  chất kích thích dễ gây ra sự bốc cháy.

· Ký hiệu C   :  chất ăn mòn, nếu để bắn vào da thì sẽ gây ra vết bỏng.

· Ký hiệu N   :  chất gây hiểm cho môi trường.

· Phải có đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, phải hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản cho công nhân. Quần áo, găng tay, ủng, kính, mặt nạ phòng độc... phải phù hợp với tính chất công việc, mức độ độc hại của hoá chất. Cấm sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã bị hư hỏng.

· Tất cả các cơ sở sản xuất hoặc sử dụng hóa chất cháy, nổ đều phải thực hiện các quy trình sản xuất đảm bảo hỗn hợp, khí, hơi bụi của các hoá chất này với không khí luôn ngoài vùng giới hạn nổ theo quy định.

· Tất cả các cơ sở sản xuất sử dụng các hóa chất dễ cháy, nổ phải đăng ký với cơ quan thanh tra kỹ thuật an toàn. Phải có kế hoạch phòng chống cháy, nổ và bảo đảm đủ điều kiện thực hiện.

· Nơi sản xuất hoặc sử dụng hóa chất dễ cháy, nổ phải có lối thoát nạn, phải có các buồng phụ, những buồng phụ này phải cách ly với nơi sản xuất chính bằng các cấu kiện ngăn chặn đặc biệt và có giới hạn chịu lửa nhỏ nhất là 1,5 giờ.

· Các cơ sở sản xuất hoặc sử dụng hóa chất dễ cháy, nổ đều phải được trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy tương ứng. Đối với các chất cháy, nổ kèm theo tính độc hại hoặc khi cháy, nổ sinh hơi khí độc thì cơ sở phải trang bị thêm phương tiện chống hơi độc.

· Trong khu vực sản xuất và sử dụng hóa chất cháy, nổ phải quy định chặt chẽ chế độ dùng lửa, khu vực dùng lửa. Phải có bảng chỉ dẫn bằng chữ và ký hiệu cấm lửa để ở nơi dễ nhận thấy, phải có nơi hút thuốc lá riêng cách xa nơi có hóa chất dễ cháy, nổ ít nhất 10 m. Khi cần thiết phải sửa chữa cơ khí, hàn điện hay hàn hơi phải có quy trình làm việc an toàn PCCC, có xác nhận của cán bộ an toàn lao động.
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Một số yêu cầu kỹ thuật an toàn
	· Tất cả các dụng cụ điện, thiết bị điện đều phải là loại phòng chống cháy, nổ. Việc dùng điện chạy máy và điện thắp sáng ở những nơi có hóa chất dễ cháy, nổ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Không được đặt dây cáp điện trong cùng một đường rãnh ngầm hoặc nổi có ống dẫn hơi khí, chất lỏng dễ cháy, nổ. Không được lợi dụng các đường ống này làm vật nối đất tự nhiên.

· Khi sửa chữa thay thế thiết bị điện thuộc nhánh nào thì phải cắt điện dẫn vào nhánh đó và chỉ người có trách nhiệm kỹ thuật điện mới được tiến hành việc này.

· Thiết bị điện nếu không bọc kín, an toàn về cháy, nổ thì không được đặt ở nơi có hóa chất dễ cháy, nổ.

· Cầu dao cầu chì, ổ cắm điện phải đặt ở ngoài khu vực cháy, nổ.

· Bất kỳ nhánh dây điện nào cũng đều phải có cầu chì hay thiết bị bảo vệ tương ứng.

· Tất cả các chi tiết máy động hoặc dụng cụ làm việc đều phải làm bằng vật liệu không được phát sinh tia lửa do ma sát hay va đập. Tất cả các trang thiết bị bằng kim loại đều phải tiếp đất, các bộ phận hay chi tiết bị cách điện đều phải có cầu nối tiếp dẫn.

· Không dùng khí nén có ôxy để nén đẩy hóa chất dễ cháy, nổ từ thiết bị này sang thiết bị khác. Khi chiết rót hoá chất dễ cháynổ từ bình này sang bình khác phải tiếp đất bình chứa và bình rót.

· Đối với việc hàn thiết bị, ống dẫn trước đây chứa hóa chất dễ cháynổ, phải mở hết các nắp thiết bị, mặt bích ống dẫn để thoát hết khí dễ cháynổ ra ngoài, đảm bảo không còn khả năng tạo hỗn hợp cháy, nổ, khi đó mới được tiến hành.

· Khi sơn xì, nhất là sơn trong phòngh kín phải đảm bảo hỗn hợp sơn với không khí ở ngoài vùng giới hạn nổ, tránh hiện tượng tích điện gây cháy, nổ.
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Sắp xếp hợp lý

	· Vật tư, phụ tùng, nguyên vật liệu cần được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp để tiết kiệm năng lượng và thời gian tìm kiếm.
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Một số biện pháp phòng chống thông thường
	· Con người không phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại.

· Bụi và khí độc không phát tán ra môi trường.

· Thay thế chất độc bằng chất không độc hoặc có độc tố thấp hơn nhưng có cùng tính năng.
· Cách ly nguồn hơi, khí độc, đặt chúng ở cuối hướng gió, xa vùng làm việc có đông người.
· Chủ yếu dùng hệ thống thông gió, hệ thống cần được bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên.
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Một số biện pháp phòng chống thông thường
	· Vệ sinh cá nhân nhằm tránh nhiễm độc: 

· Không ăn uống, hút thuốc, nói chuyện khi làm việc.

· Hết giờ phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 

· Tổ chức khám tuyển và khám định kỳ: 

· Không nhận người đã mắc bệnh vào làm việc.

· Phát hiện người bị mắc bệnh thì phải chuyển sang nơi khác hoặc công việc khác. 

· Đảm bảo chế độ ăn uống bồi dưỡng:

· Thức ăn đủ đạm, rau quả xanh.

· Quy định giờ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.
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Các loại phương tiện bảo vệ cá nhân và qui định sử dụng

	· Những yêu cầu đối với trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân:

· Phải có đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, đúng tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước quy định. 

· Phải hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản cho công nhân (quần áo, găng tay, ủng, kính, mặt nạ phòng độc...).
· Phải phù hợp với tính chất công việc, mức độ độc hại của hóa chất. 

· Cấm sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã bị hư hỏng.

· Điều kiện được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân:

· Tiếp xúc với hóa chất độc hại.

· Tiếp xúc với các yếu tố vật lý xấu.
· Tiếp xúc với các yếu tố sinh học độc hại.

· Làm việc với máy móc, trang thiết bị, công cụ hoặc môi trường và tư thế lao động nguy hiểm.
· Đối tượng được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân:

· Người trực tiếp làm việc trong môi trường có các yếu tố nguy hiểm độc hại.

· Cán bộ thanh kiểm tra, giám sát trong môi trường trên.

· Cán bộ, giáo viên, người học nghề, thực tập trong môi trường có các yếu tố nguy hiểm độc hại.
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Lưu trữ an toàn các loại hóa chất


	· Khi lưu trữ các loại hóa chất cần phải niêm yết đầy đủ các thông tin nhằm tránh sử dụng nhầm lẫn.
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Lưu trữ an toàn các loại hóa chất

Slide 18:
Tai nạn điển hình

	· Các loại hóa chất còn để dưới đất, không có các thông tin về thành phần, mức độ nguy hiểm và không có nhãn ghi ký hiệu loại hóa chất gì. 
Vụ thứ 1: Vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 3 tháng 5 năm 2005 tại Cơ sở L.D - Quận Bình Tân đã xảy ra một vụ nổ hoá chất làm chết 2 công nhân và làm bị thương 3 công nhân: P.V.N, P.M.H chết ngay tại chỗ, các công nhân Đ.L.H, P.T.Đ và Đ.M.Th bị bỏng nặng.
       Nguyên nhân:
     - Cơ sở không có qui trình sản xuất phù hợp, không loại trừ sự tích tụ của hỗn hợp dung môi hóa chất; kết cấu nhà xưởng thấp, không được chống nóng và thông gió hiệu quả; kết hợp với điều kiện khí hậu nóng bất thường nên làm dung môi hóa chất trong xưởng đạt đến nồng độ giới hạn nổ.

    - Tủ điện điều khiển của máy không phải là thiết bị điện chuyên dùng phòng chống cháy nổ, không phù hợp với điều kiện sản xuất của cơ sở.
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Tai nạn điển hình
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Tai nạn điển hình

	Vụ thứ 2: Ngày 23 tháng 05 năm 2003 tại Phòng pha keo lầu 5, xưởng D3 Công ty TNHH P.Y VN đã xảy ra sự cố cháy, nổ hóa chất khi công nhân làm vệ sinh phòng keo do bị đổ hóa chất pha keo xuống sàn. Vụ tai nạn làm chết công nhân N.T.L - sinh năm 1984 và làm bị phỏng nhẹ 4 công nhân khác.
   Nguyên nhân: Phòng pha keo không được thông thoáng tốt, công nhân sử dụng máy lau nhà có động cơ điện có công tắc ly tâm là nguồn phát sinh tia lửa điện làm vệ sinh trong kho gây cháy hỗn hợp hơi hóa chất pha keo bị đổ gây ra tai nạn.

Tai nạn lao động của Cơ sở  LĐ (quận Bình Tân) xảy ra lúc 14 giờ 5’, ngày 3 tháng 5 năm 2005 làm chết 2 người: P.M.H (sinh năm 1985) và P.V.N (sinh năm 1987) và làm bị thương 3 người. Thiệt hại do tai nạn: 200.203.500 đồng.

Diễn biến:

Cơ sở LĐ có hai máy nhúng màu đế giày PU và hoạt động sản xuất từ năm 2001. Máy nhúng màu là dây chuyền máy đồng bộ được nhập khẩu từ  Hàn Quốc, có kích thước dài 14m x rộng 1,5m x cao 2,8m dùng băng chuyền xích để chuyển các đế giày qua 2 khay chứa dung dịch tẩy (50% MEK + 50% Shellsol), sau đó chuyển qua 2 khay chứa dung dịch màu (10% màu hưũ cơ + 30% MEK + 30% Toluene + 30% EA), được sấy khô bằng điện trở nhiệt, gió và chuyển ra ngoài. Hệ thống máy được điều khiển tự động.

Tủ điện điều khiển của hệ thống lắp phía bên trái trên vách thành của máy nhúng. Công nhân vận hành chỉ thực hiện thao tác nhấn nút mở và tắt máy. Ngoài ra, trên máy nhúng màu gần vị trí công nhân móc đế giày có lắp 1 nút điều khiển ngừng máy khẩn cấp khi có sự cố. Hai máy nhúng màu đặt song song và cách nhau 1,5m trong nhà xưởng có diện tích dài 42m x rộng 10m x cao khoảng 6m, được ngăn cách khu vực xưởng đúc đế bằng tường gạch và ngăn cách khu vực kho thành phẩm bằng rào lưới kẽm, xung quanh có     nhiều thùng chứa hóa chất pha màu. 
Ngày 3 tháng 5 năm 2005, các công nhân của Cơ sở LĐ làm việc bình thường, đến 13 giờ 30’ các công nhân của tổ pha màu tắt máy để nghỉ trưa và đổi ca. Ca 2 có 8 công nhân chia làm 2 nhóm làm việc ở 2 máy nhúng màu. Vào lúc 14 giờ 00, các công nhân máy 1 vào vị trí làm việc như sau công nhân T và H ngồi ở vị trí móc đế giày, công nhân Đ lấy đế giày bên xưởng sản xuất đế, công nhân N đứng ở cửa của máy gần tủ điện điều khiển để quẹt sơn dính trên đế. Khi công nhân bật nút công tắc khởi động trên tủ điện của máy nhúng màu số 1 thì phát ra tiếng nổ và cháy ở vị trí tủ điện và cháy lan ra xưởng nhúng đế giày. 
Các công nhân N, H không chạy ra kịp chết tại chỗ và công nhân ĐLH, PTĐ và ĐMT bị phỏng nặng được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân:

Căn cứ kết luận giám định số 1198/C21B ngày 3 tháng 5 năm 2005 của Phân viện Khoa học hình sự – Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an kết luận nguyên nhân xảy ra nổ cháy là do nhiệt độ môi trường cao nên hỗn hợp hơi dung môi: Toluen, Etylaxetat, Metyletyl ketôn, Naphtha dầu mỏ khuyết tán bay hơi lọt vào trong bảng điện điều khiển máy nhúng màu tích tụ đạt đến giới hạn cháy nổ, tiếp xúc trực tiếp với tia lửa điện dẫn đến nổ cháy hỗn hợp hơi dung môi. Theo số liệu của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ khu vực thành phố Hồ Chí Minh vào buổi trưa ngày 3 tháng 5 năm 2005 khoảng 34,50C. Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố kết luận nguyên nhân của vụ tai nạn lao động trên như sau:

· Không có quy trình sản xuất phù hợp loại trừ sự tích tụ hỗn hợp dung môi hoá chất trong xưởng; kết cấu nhà xưởng thấp, không được chống nóng, không đảm bảo tiêu chuẩn.
· kỹ thuật an toàn trong sản xuất có sử dụng hoá chất dễ cháy nổ; không có hệ thống thông gió cưỡng bức hiệu quả, kết hợp với điều kiện khí hậu nóng bất thường, nên làm phát sinh hỗn hợp hơi dung môi trong xưởng sản xuất có nồng độ đạt đến giới hạn nổ. 
· Tủ điện điều khiển của máy nhúng màu không phải là thiết bị điện chuyên dùng phòng chống cháy nổ, không phù hợp với điều kiện sản xuất của Cơ sở. Cơ sở LĐ không định kỳ kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị điện trong xưởng sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động.



	Slide 23:

Phim Mối nguy hiểm hóa chất
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